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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách


1. Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó đã xác định công tác cải cách hành chính phải được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.
Để triển khai thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, ngày 25/12/2021 Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022; theo đó, Bộ Công an sẽ triển khai thực hiện các thủ tục hành chính ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Qua nghiên cứu, rà soát, Bộ Công an thấy để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ở mức độ 4 cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam như các thủ tục: đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

2. Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; theo đó trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh có thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông sẽ được phân cấp giải quyết từ cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân cho phù hợp. 
3. Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; theo đó, bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân dân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất và bãi bỏ quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh cho phù hợp.
4. Ngày 15/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15, theo đó, Quốc hội “đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn”. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công  dân Việt Nam theo hướng bổ sung thông tin về nơi sinh là thông tin cơ bản trong giấy tờ xuất nhập cảnh là cần thiết.
5. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Điều ước quốc tế thì Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất về việc đàm phán điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia; đồng thời, khoản 1 Điều 8 Luật Điều ước quốc tế cũng quy định các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, yêu cầu hợp tác quốc tế, đề xuất Chính phủ về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ. Bên cạnh đó, Qua thống kê thì Chính phủ Việt Nam đã ký 17 điều ước, thỏa thuận quốc tế với phía nước ngoài và 03 thỏa thuận cấp Bộ liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam, nội dung tại các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế chủ yếu có nội dung về xác minh nhân thân, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (phần việc này đều do các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện, cụ thể là Cục Quản lý xuất nhập cảnh). Việc tiếp nhận những trường hợp công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú thuộc phạm vi lĩnh vực công tác xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, có liên quan trực tiếp đến vấn đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh thuộc chức năng của Bộ Công an. Do đó, quy định rõ Bộ Công an chủ trì, đề xuất, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú là phù hợp với chủ trương cắt giảm khâu trung gian, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

6. Thời gian qua, tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu (những trường hợp này không đề nghị trả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận. Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (Điều 27) đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả để đảm bảo hiệu quả công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nói riêng, công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam nói chung.
7. Tại khoản 11 Điều 8 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định “Người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên từ cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài” thuộc diện đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Như vây, chức vụ Phó Tùy viên Quốc phòng ở cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam không thuộc đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Theo khoản 1, khoản 2 mục D Chương II Thông tư liên tịch số 623/2006/TTLT/BNG-BQP-BCA ngày 08/6/2006 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 162/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh Tình báo đối với lực lượng Tình báo Việt Nam quy định “Chức vụ ngoại giao của Phó Tùy viên Quốc phòng tương đương Bí thư thứ nhất” (là cấp hàm ngoại giao được cấp hộ chiếu ngoại giao).


8. Việc cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn theo Điều 18 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện nay có một số vướng mắc, đó là đối tượng được cấp hộ chiếu rút gọn rất hẹp, không bao hàm nhiều diện đối tượng không mang hộ chiếu mà cần về nước ngay như người không được phía nước ngoài cho cư trú không theo Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế, nạn nhân mua bán người; ngư dân, người có nhu cầu khẩn cấp cần được về Việt Nam gấp... Mặt khác, thủ tục rút gọn theo Luật Xuất nhập cảnh hiện hành thực chất chỉ là rút ngắn thời gian xác minh nhân thân, chưa rút gọn về mặt quy trình, thủ tục. Theo phản ánh của nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, việc xác minh nhân thân của cơ quan chức năng trong nước để cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn vẫn mất nhiều thời gian, nhiều trường hợp quá thời hạn quy định. Vì vậy, quy định hiện hành về cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn chưa thực sự thuận lợi, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong tình huống gấp, cấp thiết. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể: Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để thực hiện theo chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 76/2022/QH15 về việc bổ sung thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, góp pần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.

- Mục tiêu cụ thể:   

+ Đáp ứng yêu cầu của Quốc hội về tạo thuận lợi cho người dân khi làm các thủ tục về xuất nhập cảnh;

+ Đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam. Bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản các thủ tục theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể trình tự, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân;

+ Hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam ở cấp độ 4.

+ Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Chính sách 1: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
1. Xác định vấn đề bất cập
- Theo quy định của khoản 1 Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì công dân Việt Nam muốn đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thì phải trực tiếp đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm thủ tục, mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Điều này đã dẫn đến những khó khăn khi triển khai thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân ở dịch vụ công mức độ 4.  
- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi mà chưa quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện báo mất hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử.  
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp tờ khai và hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Để tạo điều kiện thuận lợi công dân trong việc thực hiện đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử cần nghiên cứu, bổ sung quy định này vào Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Theo quy định tại Điều 28 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu nộp đơn báo mất cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu để thực hiện hủy hộ chiếu. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho công dân khi trình báo mất hộ chiếu phổ thông thì thủ tục này cần được phân cấp giải quyết từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã. 
- Theo quy định tại Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, công dân Việt Nam phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi; bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất. Hiện nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thể khai thác một phần thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp nên việc yêu cầu công dân phải nộp các giấy tờ này là không cần thiết, gây phiền hà cho người dân.   
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, trình báo mất và khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính.
- Tạo cơ sở pháp lý để cải cách hành chính trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam; phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đối với việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề


3.1. Giải pháp 1: giữ nguyên quy định tại Điều 15, Điều 28 và Điều 32 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

3.2. Giải pháp 2: bổ sung quy định hình thức nộp hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông và đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử; quy định rõ khi người dân làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông sẽ không phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh; bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; quy định rõ người bị mất hộ chiếu nộp đơn trình báo mất hộ chiếu cho Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã. 


4. Đánh giá tác động của các giải pháp


4.1. Giải pháp 1: giữ nguyên quy định tại Điều 15, Điều 28 và Điều 32 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

4.1.1. Tác động về kinh tế: 


a) Đối với Nhà nước:


* Tác động tích cực:


Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.


* Tác động tiêu cực:


- Chưa tận dụng hết các nguồn lực đã đầu tư để thực hiện kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu theo quy định của Chính phủ.


- Hiện nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang tổ chức thực hiện Dự án ‘Nâng cấp hệ thống nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đáp ứng mức độ 3, mức độ 4”, nếu không triển khai thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông sẽ gây lãng phí về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực về công nghệ thông tin.


b) Đối với công dân:


* Tác động tích cực:     


Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về kinh tế đối với công dân.


* Tác động tiêu cực:


- Phát sinh chi phí cho việc thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp hộ chiếu, thủ tục báo mất hộ chiếu và thủ tục đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu.


- Phát sinh chi phí đi lại của công dân để thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên.



Bảng 1: Chi phí đi lại để thực hiện các thủ tục hành chính 

trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh
	Stt
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Thời gian đi lại để nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	4
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông 

	2.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1.000.000
	Số lượng được tính toán trên cơ sở số lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh năm 2022

	3.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam báo mất hộ chiếu 
	Trường hợp/năm
	65.000
	

	4.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1000
	

	5.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	41,800
	Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6.700.000 đồng/trung bình tổng số giờ làm việc của người lao động trong tháng là 160 giờ 

	Tổng chi phí:

Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu:

Thủ tục báo mất hộ chiếu:

Thủ tục khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu:
	Đồng/năm
	= 167200000000 đồng
= 10868000000 đồng
= 167200000 đồng


Bảng 2: Chi phí nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; 

bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD
	Stt
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Thời gian chuẩn bị bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD
	Giờ
	2
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông 

	2.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1.000.000
	Số lượng được tính toán trên cơ sở số lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh năm 2022

	3.
	Chi phí photo giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh, CMND hoăc Thẻ CCCD 
	Đồng
	10,000
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	41,800
	Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6.700.000 đồng/trung bình tổng số giờ làm việc của người lao động trong tháng là 160 giờ 

	Tổng chi phí:
	Đồng/năm
	= 836000000000000 đồng


4.1.2. Tác động về xã hội:


a) Đối với cơ quan nhà nước:

* Tác động tích cực: 


Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cơ quan nhà nước.

* Tác động tiêu cực:

- Chưa phù hợp với Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Chưa phù hợp với Quyết định số 1015/2022/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

- Gây khó khăn cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh khi triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh lên dịch vụ công mức độ 4.

- Gây lãng phí trong quản lý vì không tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.


b) Đối với công dân:


* Tác động tích cực:     


Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với công dân.


* Tác động tiêu cực:

Chưa tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông, đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử. 

4.1.3. Tác động về giới: 

Giải pháp này không phát sinh các tác động về giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.


4.1.4. Tác động về thủ tục hành chính: 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính

4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật vì giải pháp này sẽ không phải sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.


4.2. Giải pháp 2: bổ sung quy định hình thức nộp hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông và đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử; quy định rõ khi người dân làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông sẽ không phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh; bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; quy định rõ người bị mất hộ chiếu nộp đơn trình báo mất hộ chiếu cho Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp huyện hoặc Công an cấp xã. 


4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với cơ quan nhà nước:


* Tác động tích cực:


- Góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc tận dụng các nguồn lực đã đầu tư để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu.


- Sẽ tiết kiệm chi phí tuân thủ khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

* Tác động tiêu cực:

- Phát sinh kinh phí đầu tư dự án “Nâng cấp hệ thống nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đáp ứng mức độ 3, mức độ 4”. Theo đó, phát sinh chi phí hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này đã được triển khai thực hiện, do vậy, về bản chất khi sửa đổi, bổ sung Luật để bổ sung hình thức nộp hồ sơ, phân cấp thực hiện thủ tục hành chính sẽ không làm phát sinh chi phí này.


- Phát sinh chi phí xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là hơn 01 tỷ đồng.


b) Đối với công dân: 

* Tác động tích cực:


- Người dân sẽ được giảm chi phí đi lại, không phải trực tiếp đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện các thủ tục hành chính cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông; giảm được các giấy tờ, thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.


- Giảm chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên.


- Thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sẽ giúp người dân chủ động thực hiện giao dịch điện tử vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất cư nơi nào có kết nối internet, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí văn phòng phẩm. 
Bảng 3: Chi phí giảm cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử
	Stt
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Thời gian đi lại để nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh
	Giờ
	4
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông 

	2.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1.000.000
	Số lượng được tính toán trên cơ sở số lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh năm 2022

	3.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam báo mất hộ chiếu 
	Trường hợp/năm
	65.000
	

	4.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1000
	

	5.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	41,800
	Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6.700.000 đồng/trung bình tổng số giờ làm việc của người lao động trong tháng là 160 giờ 

	Tổng chi phí giảm được:
Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu:

Thủ tục báo mất hộ chiếu:

Thủ tục khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu:
	Đồng/năm
	= 167200000000 đồng

= 10868000000 đồng
= 167200000 đồng


Bảng 4: Chi phí giảm khi không yêu cầu nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD
	Stt
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Thời gian chuẩn bị bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD
	Giờ
	2
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định thời gian thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông 

	2.
	Số lượng trung bình công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu
	Trường hợp/năm
	1.000.000
	Số lượng được tính toán trên cơ sở số lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh năm 2022

	3.
	Chi phí photo giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh, CMND hoăc Thẻ CCCD 
	Đồng
	10,000
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	41,800
	Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6.700.000 đồng/trung bình tổng số giờ làm việc của người lao động trong tháng là 160 giờ 

	Tổng chi phí giảm được:
	Đồng/năm
	= 836000000000000 đồng



a) Tác động tiêu cực:


Giải pháp này không làm phát sinh tác động tiêu cực về kinh tế đối với công dân.


4.2.2. Tác động về xã hội:


a) Đối với cơ quan Nhà nước:


* Tác động tích cực:

- Tiếp tục đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông và thủ tục trình báo mất hộ chiếu, thể hiện rõ mục tiêu vì nhân dân phục vụ.

- Thuận lợi khi triển khai thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh lên dịch vụ công mức độ 4. 
- Giảm nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và công dân, từ đó tránh phát sinh tiêu cực.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, công khai hóa, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước; hồ sơ tài liệu được số hóa nên giảm áp lực giấy tờ.


* Tác động tiêu cực: 


Giải pháp này không làm phát sinh tác động tiêu cực về xã hội đối với cơ quan Nhà nước.


b) Đối với công dân:


* Tác động tích cực:

- Việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân, giảm khâu trung gian để hạn chế tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.


- Minh bạch hóa các thủ tục hành chính, người dân có thể theo dõi, giám sát được tình trạng hồ sơ đã nộp trên Cổng dịch vụ công
* Tác động tiêu cực: 
Giải pháp này không làm phát sinh tác động tiêu cực về xã hội đối với công dân.

4.2.3. Tác động về giới: 

Giải pháp này không phát sinh các tác động về giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

4.2.4. Tác động về thủ tục hành chính

* Việc bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông, đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử không làm thay đổi về thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phương thức này đã được triển khai trên thực tế theo Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
* Giảm bớt các giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu làm phát sinh tác động về thủ tục hành chính, cụ thể:

a) Sự cần thiết:

Việc không yêu cầu phải nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ; đảm bảo được quyền và lợi ích của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

b) Tính hợp pháp:
Việc cắt giảm các giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân; phù hợp với Đề án 06 của Chính phủ nêu trên; thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; không bị mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với các quy định tại các văn bản khác.

c) Tính hợp lý:

Về cơ bản, các bộ phận của thủ tục hành chính đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông vẫn giữ nguyên theo quy định tại Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, chỉ có sự thay đổi về thành phần hồ sơ theo hướng giảm bớt các giấy tờ (bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD).

Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông đảm bảo được quy định rõ ràng, cụ thể, chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

d) Chi phí tuân thủ:

Khi công dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, nếu không giảm bớt các giấy tờ (bản sao giấy khai sinh hoăc trích lục khai sinh; bản chụp CMND hoặc Thẻ CCCD) thì công dân sẽ mất        đồng/năm (chi phí cụ thể được tính toán tại bảng ….
4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp này sẽ phải sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 
- Phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ và mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.
- Giải pháp này bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Giải pháp này sẽ bảo đảm các điều kiện thi hành, tuân thủ pháp luật của các cơ quan, cá nhân ở các góc độ kinh tế, xã hội và thủ tục hành chính (như đã đánh giá ở trên). 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.

Chính sách 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc xin thị thực của nước ngoài và trong quá trình xuất cảnh, nhập cảnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật

1. Xác định vấn đề bất cập


- Theo quy định của khoản 3 Điều 6 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch, ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, mà không có thông tin về “nơi sinh”. Điều này đã dẫn đến sự phản ứng từ phía nước ngoài, từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới, gây khó khăn cho công dân ta khi xuất nhập cảnh, tạo dư luận không tốt.


Ngày 15/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15 đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, và giao Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

- Hiện nay, có tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không trực tiếp đến nhận hộ chiếu (những trường hợp này không đề nghị trả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận.

- Việc cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn theo Điều 18 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện nay có một số vướng mắc, đó là đối tượng được cấp hộ chiếu rút gọn rất hẹp, không bao hàm nhiều diện đối tượng không mang hộ chiếu mà cần về nước ngay như người không được phía nước ngoài cho cư trú không theo Điều ước quốc tế hoặc Thỏa thuận quốc tế, nạn nhân mua bán người; ngư dân, người có nhu cầu khẩn cấp cần được về Việt Nam gấp... Mặt khác, thủ tục rút gọn theo Luật Xuất nhập cảnh hiện hành thực chất chỉ là rút ngắn thời gian xác minh nhân thân, chưa rút gọn về mặt quy trình, thủ tục. Theo phản ánh của nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, việc xác minh nhân thân của cơ quan chức năng trong nước để cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn vẫn mất nhiều thời gian, nhiều trường hợp quá thời hạn quy định. Vì vậy, quy định hiện hành về cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn chưa thực sự thuận lợi, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong tình huống gấp, cấp thiết. 
- Số lượng công dân Việt Nam xuất cảnh nước ngoài ngày càng nhiều, cùng với đó là sự gia tăng những hoạt động phạm pháp của người Việt Nam ở nước ngoài. Một số quốc gia nơi có nhiều người Việt Nam vi phạm pháp luật đều thể hiện mong muốn ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về các vấn đề di cư. Trước đây, Bộ Công an đã ký kết 03 thỏa thuận quốc tế quy định về trình tự, thủ tục nhận trở lại công dân không được nước ngoài cho cư trú với các nước Pháp, Úc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ khi Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 có hiệu lực, quy định: Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quôc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ky kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế; không được ký kết thỏa thuận quốc tế về các vấn đề phải thực hiện thông qua việc ký kết điều ước quốc tế theo quy định của phá luật. Việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ về trình tự, thủ tục nhận trở lại công dân không được nước ngoài cho cư trú sẽ phát sinh quyền, nghĩa vụ (một cách gián tiếp) của Việt Nam trong việc nhận trở lại công dân. Điều này vi phạm nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.


Khoản 7 Điều 46 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc ký kết điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú. Theo đó, việc tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú phải được thực hiện thông qua ký kết điều ước quốc tế. Theo quy định của Luật Điều ước quốc tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành không có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế (ký kết bao gồm đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế hoặc trao đổi văn kiện tạo thành điều ước quốc tế). Việc thực hiện ký kết điều ước quốc tế theo các trình tự như quy định hiện nay sẽ không đáp ứng được yêu cầu đối ngoại cũng như đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống di cư bất hợp pháp, công dân Việt Nam khó có điều kiện thuận lợi để được cư trú hợp pháp ở nước ngoài.


Ngoài ra, nội dung tại các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế chủ yếu có nội dung về xác minh nhân thân, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Phần việc này đều do các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện, cụ thể là Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Việc tiếp nhận những trường hợp công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú thuộc phạm vi lĩnh vực công tác xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, có liên quan trực tiếp đến vấn đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh thuộc chức năng của Bộ Công an. Do đó, quy định rõ Bộ Công an chủ trì, đề xuất, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú là phù hợp với chủ trương cắt giảm khâu tung gian, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; không có tác động tiêu cực đến chức năng bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

- Tại khoản 11 Điều 8 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định “Người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức vụ từ Tùy viên trở lên từ cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài” thuộc diện đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Như vây, chức vụ Phó Tùy viên Quốc phòng ở cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam không thuộc đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao. Theo khoản 1, khoản 2 mục D Chương II Thông tư liên tịch số 623/2006/TTLT/BNG-BQP-BCA ngày 08/6/2006 của liên Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 162/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh Tình báo đối với lực lượng Tình báo Việt Nam quy định “Chức vụ ngoại giao của Phó Tùy viên Quốc phòng tương đương Bí thư thứ nhất” (là cấp hàm ngoại giao được cấp hộ chiếu ngoại giao).

Thực tiễn hoạt động đối ngoại quốc phòng, Phó Tùy viên Quốc phòng của các nước đều mang hàm ngoại giao (được cấp hộ chiếu ngoại giao), nằm trong danh sách ngoại giao đoàn tham gia các hoạt động ngoại giao tại địa bàn. Việc Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam không được cấp hộ chiếu ngoại giao đồng nghĩa với việc không được thừa nhận có hàm ngoại giao để tham gia các hoạt động đối ngoại như Phó Tùy viên Quốc phòng các nước khác. Điều này gây khó khăn cho Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng, đồng thời ảnh hưởng đến vai trò, vị thế của Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ỏ nước ngoài.  

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tạo cơ sở pháp lý để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân của hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho công dân khi làm các thủ tục liên quan đến việc xin thị thực nhập cảnh với phía nước ngoài.
- Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, đáp ứng yêu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở nuwocs ngoài.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đặc biệt là công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đặc biệt là công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh.
- Tạo sự đồng bộ hệ thống pháp luật, đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại.

3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề


3.1. Giải pháp 1: giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 11 Điều 8, Điều 18, Điều 27, khoản 10 Điều 45 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
3.2. Giải pháp 2: bổ sung quy định thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm cả thông tin về “nơi sinh”; bổ sung chức vụ Phó Tùy viên Quốc phòng được cấp hộ chiếu ngoại giao; mở rộng diện đối tượng công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận; quy định Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 
4. Đánh giá tác động của các giải pháp


4.1. Giải pháp 1: giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 11 Điều 8, Điều 18, Điều 27, khoản 10 Điều 45 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

4.1.1. Tác động về kinh tế: 

a) Đối với cơ quan Nhà nước:


* Tác động tích cực: 


Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về kinh tế đối với Nhà nước.


* Tác động tiêu cực:



Làm phát sinh một khâu trung gian để thực hiện ký kết điều ước quốc tế, không bảo đảm tính cấp thiết, yêu cầu đối ngoại.    

4.1.2. Tác động về xã hội
a) Đối với cơ quan Nhà nước:

* Tác động tích cực: 

Giải pháp này không làm phát sinh tác động tích cực về xã hội đối với Nhà nước.


* Tác động tiêu cực:


- Chưa phù hợp với Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV về bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu.


- Gây khó khăn cho công dân khi xin thị thực của phía nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước Châu Âu, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 

- Gây khó khăn cho công tác quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.


- Chưa đáp ứng nhu cầu bảo hộ công dân, nhất là đối với những công dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế hoặc trong tình huống khẩn cấp. 


- Giảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống di cư bất hợp pháp, công dân Việt Nam khó có điều kiện thuận lợi để được cư trú hợp pháp ở nước ngoài.
- Chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động đối ngoại quốc phòng ở cơ quan đại diện ngoại giao, ảnh hưởng đến vai trò, vị thế của Việt Nam.
b) Đối với cá nhân:

* Tác động tích cực:

Giải pháp này không phát sinh các tác động tích cực về xã hội đối với cá nhân.


* Tác động tiêu cực:

Tạo dư luận xã hội không tốt, người dân mất niềm tin vào Nhà nước, là cớ để các thế lực phản động lợi dụng gây mất an ninh quốc gia, ổn định trật tự trong nước.


4.1.3. Tác động về giới: 

Giải pháp này không phát sinh các tác động về giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.


4.1.4. Tác động về thủ tục hành chính: 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.


4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Giải pháp này chưa đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

4.2. Giải pháp 2: bổ sung quy định thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh bao gồm cả thông tin về “nơi sinh”; bổ sung chức vụ Phó Tùy viên Quốc phòng được cấp hộ chiếu ngoại giao; mở rộng diện đối tượng công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận; quy định Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
4.2.1. Tác động về kinh tế

a) Đối với cơ quan Nhà nước:


* Tác động tích cực:


Nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

* Tác động tiêu cực:


Phát sinh kinh phí khoảng hơn 01 tỷ đồng để sửa đổi, bổ sung Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


b) Đối với công dân:


Công dân sẽ được tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, giảm thiểu được các chi phí không cần thiết (ví dụ: các chi phí để công chứng các loại giấy tờ chứng minh nơi sinh theo yêu cầu của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như các nước thuộc khối Châu Âu, Hoa Kỳ...).

4.2.2. Tác động về xã hội:

a) Đối với cơ quan Nhà nước:


* Tác động tích cực:

- Tạo được dư luận tốt trong nước cũng như trong mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.


- Chủ động, tích cực trong việc ký kết điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thể hiện thiện chí hợp tác, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong phòng chống di cư bất hợp pháp tạo dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế.
- Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý giải quyết vấn đề nhận trở lại công dân một cách nhanh chóng, hiệu quả sẽ giúp tăng cường phòng chống di cư trái phép, ngăn chặn các đường dây đưa người di cư bất hợp pháp, giúp giảm thiểu rủi ro đối với công dân Việt Nam, góp phần ổn định trật tự xã hội.

* Tác động tiêu cực:


Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với Nhà nước.


b) Đối với công dân:


* Tác động tích cực: 

- Tạo được niềm tin của người dân đối với cơ quan Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của người dân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

- Tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài (đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế hoặc trong tình huống khẩn cấp) có nhu cầu về nước gấp.


* Tác động tiêu cực: 

Giải pháp này không làm phát sinh các tác động tiêu cực về mặt xã hội đối với công dân.


4.2.3. Tác động về giới: 

Giải pháp này không phát sinh các tác động về giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.


4.2.4. Tác động về thủ tục hành chính: 

Giải pháp này không phát sinh mới các vấn đề về thủ tục hành chính.


4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

- Phải sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dâ Việt Nam.

- Kịp thời xây dựng khuôn khổ pháp lý để hợp tác với phía nước ngoài nhằm giải quyết vấn đề nhận trở lại công dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động các giải pháp, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 2.

- Thẩm quyền ban hành chính sách là Quốc hội.


III. LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Lấy ý kiến


Trong quá lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an đã có văn bản gửi xin ý kiến các bộ ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan để xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật; đăng tải toàn văn dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến phản biện của xã hội với mục tiêu mong nhận được tối đa các ý kiến góp ý, qua đó tổng hợp, tiếp thu và giải trình để hoàn thiện dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật.

2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản
Các ý kiến góp ý đã được Bộ Công an tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo và giải trình bằng văn bản.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách

Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan ngang bộ liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLXNC ...b.
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